
 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

cauhoi 123 234 345 456 

1 A D B B 

2 A A C A 

3 D D A C 

4 A A D C 

5 B C D A 

6 D C D C 

7 B B A A 

8 B C D B 

9 C B A D 

10 C A D C 

11 B A C A 

12 A C A B 

13 C A C D 

14 D C C D 

15 D B C B 

16 A C B B 

17 C D A A 

18 C A B C 

19 B A C C 

20 A B C B 

21 A C B A 

22 C B B D 

23 B D B D 

24 D D D D 

25 C D D A 

26 D D A D 

27 B B A C 

28 D B B B 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN  

 

Câu 1.  (2,0 điểm) Trên cơ sở phân tích ưu điểm của văn minh Đại Việt, em hãy đánh giá ý nghĩa của nền 

văn minh này trong lịch sử Việt Nam. 

* Ưu điểm 

- Văn minh Đại Việt là nền nông nghiệp lúa nước, hình thành dựa trên cơ sở: kế thừa văn minh Văn Lang 

- Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của quốc gia, tiếp thu có chọn lọc văn minh bên ngoài.(0,5) 

- Văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ, toàn diện trên mọi lĩnh vực…(0,25) 

- Yếu tố xuyên suốt: Yêu nước, nhân ái, nhân văn, tính cộng đồng sâu sắc.(0,25) 

* Ý nghĩa: 

- Thể hiện sức lao động bền bỉ và sáng tạo của nhân dân ta.(0,25) 

- Là tiền đề tạo nên sức mạnh của dân tộc.(0,25) 

- Góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của văn minh Việt cổ.(0,25) 

- Có giá trị lớn đối với quốc gia, dân tộc; nhiều thành tựu được UNESCO ghi danh.(0,25) 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
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Câu 2. (1,0 điểm) Em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của 

người Kinh và các dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam? 

 

Điểm so 

sánh 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp 

của người Kinh 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp của các 

dân tộc thiểu số 

 

Giống Đều phát triển nông nghiệp với đặc trưng là trồng lúa, bên cạnh đó là trồng 

các cây ăn quả,.. và chăn nuôi gia súc, gia cầm… 

0,25 

Khác Chủ yếu là trồng lúa nước, bên 

cạnh đó trồng cây lương thực như 

ngô, khoai… 

Trồng các cây trên đất khô: lúa nương.. 0,25 

Phải thường xuyên đắp đê, thau 

chua, rửa mặn 

Lúa nước trồng ở thung lũng, chân núi, 

ruộng bậc thang 

0,25 

Phát triển nuôi trồng, đánh bắt 

thủy – hải sản. 

Ít nuôi trồng thủy hải sản 0,25 

 


